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Phụ lục 01: 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    /7/2026 UBND xã Thiên Lộc) 

 

1. Chức danh giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) 

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng III được quy định tại Thông tư số 

28/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên Mầm non; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 

hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên mầm non; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non hoặc tương 

đương; trường hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chương trình 

bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có hiệu lực. 

2. Chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) 

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III được quy định tại Thông tư số 

30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp 

lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 20/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và các trường chuyên biệt công lập. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:  

a) Giáo viên cơ bản: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học; 

b) Giáo viên môn Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

phù hợp với môn học đặc thù hoặc có bằng cử nhân trở lên các ngành đào tạo phù hợp với 

môn học đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học. 

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hoặc tương 

đương; trường hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chương trình 

bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có hiệu lực. 

3. Chức danh giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) 

Tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng III được quy định tại Thông tư số 30/2026/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với 

nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 

30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường 

chuyên biệt công lập. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:  

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học 

giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. 

b) Giáo viên dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), môn Ngoại ngữ, môn Tin 

học và Công nghệ: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với 

môn học đặc thù hoặc có bằng cử nhân trở lên các ngành đào tạo phù hợp với môn học 

đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. 

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hoặc 

tương đương; trường hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở có hiệu lực. 


